
Địa điểm: Phần mềm Microsoft Teams
Thời gian học: 14h-16h30 chiều T2-4-6 từ 23/03/2026 - 20/05/2026
Giảng viên: Hoàng Nhật Minh Ngọc

STT MSSV Họ & tên Ngày tháng năm sinh Điện thoại Email
1 211A010013 Giêng Tuấn Huy 16/03/2002 0799897646 giengtuanhuy@gmail.com
2 211A010084 Lê Thị Hồng Trâm 16/09/2003 0896438766 lethihongtram03@gmail.com
3 211A010397 Hà Đức Hoàng Nam 23/10/2003 0989234203 hm04400@gmail.com
4 211A010408 Lê Quý Anh 01/06/2003 0339254016 lequyanh01062003@gmail.com
5 211A030543 Huỳnh Nguyễn Thị Yên Nhi 15/09/2003 0373555746 hntyennhi@gmail.com
6 211A030940 Trần Thanh Thuận 28/08/2002 0983531148 Thamhthuan1578@gmail.com
7 211A040095 Nguyễn Tường Thiện 19/05/2003 0376745601 tuongthienn@gmail.com
8 211A040276 Đặng Hoàng Long 12/05/2003 0862752496 danghoanglongdt2003@gmail.com
9 211A070092 Nguyễn Thị Thu Thảo 20/08/2003 0782153340 nguyenthithuthao211a070092@gmail.com

10 211A300052 Lê Hoàng Duy 17/01/2003 0915097131 Lhdlehoangduy@gmail.com
11 221A010049 Nguyễn Thị Hương Ly 29/09/2004 0366088203 huongly798@gmail.com
12 221A010055 Phạm Thị Bích Hồng 29/04/2004 0388730541 hong290404@gmail.com
13 221A010569 Dương Quốc Hào 01/01/2004 0978945564 dkmno1132@gmail.com
14 221A010678 Nguyễn Tấn Lộc 26/03/2004 0858032603 nguyentanloc2020tn@gmail.com
15 221A011031 Lê Việt Hưng 12/09/2004 0399892970 viethungbmt2004@gmail.com
16 221A020032 Đặng Như Quỳnh 16/10/2004 0933184140 dangnhuquynhnt3@gmail.com
17 221A030325 Nguyễn Thế Anh 23/03/2004 0987929109 theanhn160@gmail.com
18 221A030569 Võ Thị Thanh Thảo 01/11/2004 0388074650 thanhthao011104@gmail.com
19 221A030592 Đậu Thị Thu Hà 11/05/2004 0363816500 dauha11052004@gmail.com
20 221A030638 Lê Tuấn Vũ 19/04/2004 0981904591 vule34348@gmail.com
21 221A031097 Võ Cao Huỳnh Như 02/09/2004 0943805429 nhuquynh110617@gmail.com
22 221A031101 Nguyễn Thị Cẩm Ly 05/11/2004 0974589336 ntcly.tvb2020@gmail.com
23 221A040641 Lê Thị Ngọc Ánh 02/04/2004 0816636254 anhhle204@gmail.com
24 221A050696 Phan Thị Xuân Diệu 09/06/2004 0395417656 phanxuandieu2004tv@gmail.com
25 221A070035 Đỗ Thị Ngọc Trinh 22/08/2004 0353885204 ngoctrinhdothi6@gmail.com
26 221A190002 Nguyễn Lý Huỳnh Trang 22/09/2004 0387615877 toranggg804@gmail.com
27 221A210190 Nguyễn Thị Thu Nguyệt 15/08/2004 0386647328 thunguyet150804@gmail.com
28 221A230064 Đặng Thị Bích Thảo 15/03/2004 0389384535 dangthao1503btvn@gmail.com
29 221A230069 Lê Thị Thanh Nga 27/10/2004 0937760015 ngat74754@gmail.com
30 221A230174 Đỗ Kiều Hân 09/01/2004 0862464302 kieuhan311223@gmail.com
31 221A230367 Lữ Thị Nhã Linh 30/01/2004 0394866965 Luthinhalinh@gmail.com 
32 221A230446 Nguyễn Trạng Nguyên 06/10/2004 0378558537 thanhnguyen96102k4@gmail.com
33 221A230563 Tô Nguyên Thái Quỳnh 11/04/2004 0344973076 quynhthai004@gmail.com
34 221A230569 Lê Thị Trang 02/01/2004 0981407562 Letrang.ks2004@gmail.com 
35 221A300037 Nguyễn Thanh Hùng 18/07/2004 0376787476 nguyenthanhhung1872004@gmail.com
36 221A300061 Nguyễn Vũ Yến Nhi 20/06/2004 0703360837 nguyenvuyennhi2128@gmail.com
37 221A300125 Huỳnh Ngọc Như 05/02/2004 0395528940 ngocnhuhuynh0502@gmail.com
38 221A300162 Trần Nhã Anh 02/08/2004 0944548837 Trannhaanh282004@gmail.com
39 221A320090 Lưu Bích Tuyền 30/10/2004 0366924951 luubichtuyen4951@gmail.com
40 221A320091 Huỳnh Thị Minh Thư 11/09/2004 0909972185 mhmthu13@gmail.com
41 221A320259 Nguyễn Thị Thanh Vy 28/12/2004 0937477484 thanhvy28120@gmail.com
42 221A360191 Trần Thị Kiều Chinh 22/06/2003 0359968105 kieuchinhtran030622@gmail.com
43 221A370166 Chu Thị Hồng Nhung 09/01/2004 0377438004 chuthihongnhung7094@gmail.com
44 221A370239 Hồ Việt Hoàng Phúc 19/09/2004 0392558275 hoangphuc7121@gmail.com
45 231A011102 Hoàng Phi Hùng 05/09/2005 0965867076 hung2k59@gmail.com
46 231A210269 Trịnh Ngọc Hà Phương 05/11/2005 0786749772 haphuong051105@gmail.com
47 231A210342 Lưu Hồng Diễm My 13/10/2005 0969895437 diemmy230218@gmail.com

Quý Bảo

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP TIẾNG ANH BẬC 3 (TƯƠNG ĐƯƠNG B1 THEO CEFR)
DỰ KIẾN KHAI GIẢNG ĐỢT 2 - THÁNG 3/2026 2-4-6

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 3 năm 2026
Người lập bảng

(Đã ký)


